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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH NGHỆ AN 
 

Bản án số: 83/2019/HNGĐ - ST 

Ngày: 08/8/2019 
V/v  Tranh chấp Hôn nhân & Gia đình 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

         Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Từ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Viết Tùng và ông Trần Đình Đường 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thị Th y Ng   - Thẩm tra 

viên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Không. 

Ngày 08 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử 

sơ thẩm  ông khai vụ án thụ lý số 28/2019/TLST-HNGĐ ngày 18 tháng 02 năm 

2019 về “Tranh  hấp Hôn nhân và gia đình” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 73/2019/QĐST - DS ngày 25 tháng 7 năm 2019, giữa  á  đương sự:  

Nguyên đơn: Anh Cao Văn T, sinh năm 1994. 

Địa  hỉ: X m N, x  D, huyện D, tỉnh Nghệ An. C  m t. 

Bị đơn: Chị  han Thị Ng, sinh năm 1993. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: X m Tây  ộ , x  D, huyện D, tỉnh Nghệ 

An. 

Địa chỉ hiện nay: S holo m hlendamm 14, 21073 Ham urg - Germany 

 Cộng h a liên  ang Đ   . V ng m t. 

Người    quyền l i, ngh a vụ liên quan: Bà Đ ng Thị  , sinh năm 1976. 

Địa  hỉ:   m Tây  ộ , x  D, huyện D, tỉnh Nghệ An. C  m t. 

NHẬN THẤY 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 11/10/2018, lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa anh Cao Văn T trình bày: Anh và  hị  han Thị Ng quen  iết 

và yêu nhau từ năm 2015 khi hai người đang du h   tại Nhật Bản. Năm 2016, anh 
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 hị về nướ  đăng ký kết hôn tại Ủy  an nhân dân x  D, huyện D, tỉnh Nghệ An 

vào ngày 29/4/2016. Việ  kết hôn  ủa anh  hị là hoàn toàn tự nguyện. Sau khi kết 

hôn, v   hồng anh trở lại Nhật Bản  hung sống hạnh ph  . Khoảng tháng 7/2016, 

 hị Ng về Việt Nam sinh  on. Sau khi sinh  on đư   hơn một tháng thì  hị Ng để 

 on lại  ho  à Đ ng Thị   là mẹ đẻ  hị Ng nuôi và trở lại Nhật Bản h   tập. Sau 

khi  hị Ng trở lại Nhật Bản thì v   hồng xẩy ra mâu thuẫn do  hị Ng xử sự thiếu 

tôn tr ng  hồng nên dẫn đến v   hồng   i    nhau, xích mích nhau. Anh trở về 

Việt Nam sinh sống, khoảng 1 tháng sau  hị Ng  ũng về Việt Nam. Sau khi  hị Ng 

về Việt Nam thì anh đ n mẹ  on  hị Ng về  ên nội ở. Đư   khoảng 2 đến 3 tháng 

sống hạnh ph   thì v   hồng tiếp tụ  mâu thuẫn. Chị Ng  ồng  on về nhà bà Đ ng 

Thị   là mẹ đẻ  hị Ng ở. Đến khoảng  uối năm 2017, anh nghe tin  hị Ng đi xuất 

khẩu lao động sang Tây Ban Nha; hiện nay  hị Ng đ   huyển sang Cộng h a liên 

 ang Đ  . V   hồng   t đ t m i quan hệ tình  ảm từ khi  hị Ng sang Tây Ban 

Nha. Nay tình  ảm v   hồng không   n, hạnh ph   hôn nhân không đạt đư  , anh 

đề nghị T a án giải quyết  ho anh đư   ly hôn với  hị  han Thị Ng. 

Về  on  hung: Anh và  hị  han Thị Ng có 01 con chung là Cao T  A, sinh 

ngày 06/10/2016. Hiện nay, cháu Tú A đang đư    à Đ ng Thị    mẹ đẻ  ủa  hị 

Ng)  hăm s  , nuôi dưỡng. Tại thời điểm nộp đơn khởi kiện anh    nguyện v ng 

đư   nuôi  on và không yêu  ầu  hị Ng  ấp dưỡng nuôi  on. Quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên t a anh không yêu  ầu đư   nuôi  on nữa mà đề nghị T a án 

giao con chung cho  hị Ng nuôi dưỡng, trong thời gian  hị Ng ở nướ  ngoài thì 

 ho  háu ở với bà O vì từ khi sinh ra đến nay,  háu Tú A đều sống với bà O, đư   

bà O  hăm s    hu đáo,  ho ăn h   đầy đủ;  háu  hăm ngoan, khỏe mạnh; hiện 

nay  háu đang   n nhỏ;  ản thân anh đang làm  ông việ  phụ gi p gia đình, m i 

 hi phí sinh hoạt đều do  ố mẹ anh  hu  ấp nên anh không muốn xáo trộn  uộ  

sống  ủa  on. Về  ấp dưỡng nuôi  on: Hàng tháng, anh sẽ đ ng tiền h    ho  on, 

đề nghị T a án không ghi nhận nội dung này trong  ản án.  

Về tài sản chung và n  chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Bị đơn chị  han Thị Ng vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án nhưng có 

văn bản trình bày ý kiến, quan điểm về việc ly hôn như sau: Chị và anh Cao Văn T 

quen và yêu nhau từ năm 2015 khi hai người đang du h c tại Nhật Bản. Việc yêu 

nhau là tự nguyện, chị có thai. Đến năm 2016, chị và anh T về Việt Nam đăng ký 

kết hôn tại UBND xã Diễn Bích, huyện D, tỉnh Nghệ An vào ngày 29/4/2016. Sau 

khi đăng ký kết hôn v  chồng trở lại Nhật Bản sống hạnh phúc. Tháng 10/2016, 

chị về Việt Nam sinh con, v  chồng vẫn tình cảm trao đổi qua điện thoại. Tháng 

10/2017, chị đi Tây Ban Nha. Tháng 11/2018, chị sang Đ c. V  chồng mâu thuẫn 

từ tháng 10/2017. Đến nay, mâu thuẫn v  chồng đ  trầm tr ng, m i người sống 
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m i nơi, không g p nhau, không trao đổi với nhau. Nay anh T làm đơn ly hôn, xét 

thấy tình cảm v  chồng không còn nên  hị nhất trí ly hôn với anh T.  

Về  on  hung: Chị và anh Cao Văn T có 01 con chung như anh T khai. 

Hiện,  háu đang ở với  à Đ ng Thị    mẹ đẻ  ủa  hị . Sau khi sinh một thời gian, 

 hị đi lao động ở nướ  ngoài nên để  háu Tú A lại  ho bà O  hăm s    ho đến 

nay. Hàng tháng,  hị đều gửi tiền về  ho bà O nuôi dưỡng  háu. Bà O   n khỏe, 

    h  ở ổn định, kinh tế khá. Cháu Cao Tú A ở với bà O rất ngoan và khỏe mạnh. 

Hiện tại,  hị đang làm thủ tụ  để  ấp thẻ xanh nhằm ổn định  ông việ , đề nghị 

T a án giao  on  ho  hị nuôi dưỡng để sau này làm thủ tụ  đưa  háu Tú A sang 

Đ   thuận l i hơn. Chị không yêu  ầu anh T  ấp dưỡng nuôi  on. Sau này  on lớn 

khôn, anh T muốn nuôi  on,  hị sẵn sàng giao  ho anh. Trong thời gian  hị ở nướ  

ngoài thì  à    mẹ đẻ  ủa  hị  thay  hị  hăm s  , nuôi dưỡng  háu T  A. Về tài 

sản chung: V  chồng không có tài sản chung, không có n  chung nên không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

Vì điều kiện hiện nay  hị Ng đang ở nướ  ngoài đi lại kh  khăn nên chị đề 

nghị Tòa án không tiến hành hòa giải và đề nghị xét xử v ng m t  hị. Chị ủy 

quyền  ho  à Đ ng Thị   là mẹ đẻ  ủa  hị thay m t  hị nhận  á  văn  ản tố tụng 

và thông tin  ho  hị  iết. 

Người có quyền l i, ngh a vụ liên quan bà  ặng Thị   trình bày: Bà là mẹ 

đẻ  ủa  hị  han Thị Ng, là người trự  tiếp  hăm s  , nuôi dưỡng  háu T  A từ khi 

 háu đư   sinh ra (ngày 06/10/2016   ho đến nay vì sau khi sinh  on đư   1 tháng 

15 ngày  hị Ng phải quay trở lại Nhật Bản để tiếp tục h   nên để con lại cho bà 

nuôi. Khi  háu T  A đư   8 tháng 15 ngày thì  hị Ng về nướ  ở với  à và  on. 

Khoảng 3 tháng sau, anh T về nướ  đưa 2 mẹ con về gia đình  ên nội ở. Đư c 

khoảng 2 đến 3 tháng, v  chồng xẩy ra mâu thuẫn, chị Ng bồng con về nhà bà ở. 

Cuối năm 2017, chị Ng đi lao động tại Tây Ban Nha để con lại  ho  à nuôi. Tháng 

10/2018,  hị Ng sang Cộng hòa liên bang Đ  . Trong thời gian  hị Ng ở nướ  

ngoài,  à đ   hăm s    háu T  A mạnh khỏe, tình  ảm  à  háu g n   . Điều kiện 

kinh tế gia đình  ủa  à khá giả, nhà  ửa khang trang, hàng tháng  hị Ng gửi tiền 

về  ho  à nuôi  háu T  A từ 400 đến 500 USD. Từ khi  háu đi h c, hàng tháng 

anh T đều tự nguyện đ ng h c phí cho cháu nên bà không yêu cầu anh T, chị Ng 

thanh toán chi phí nuôi cháu. Bà đồng ý nhận trá h nhiệm tiếp tục  hăm s  , nuôi 

dưỡng  háu T  A trong thời gian  hị Ng ở nướ  ngoài  ho đến khi chị Ng về nước 

và không yêu  ầu anh T,  hị Ng phải thanh toán  hi phí nuôi dưỡng,  hăm s   

 háu T  A. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Căn    vào các tài liệu, ch ng c  đ  đư c xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên t a,  á  quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]Về thủ tục tố tụng: Bị đơn  hị  han Thị Ng hiện đang  ư tr  và làm việ  

tại Cộng h a  iên  ang Đ  , T a án đ  gửi Thông  áo thụ lý vụ án  ho  hị Ng 

thông qua gia đình theo quy định  ủa Bộ luật tố tụng dân sự nhưng do không    

điều kiện về nướ  nên  hị Ng đ  gửi văn  ản trình  ày ý kiến về việ  giải quyết ly 

hôn giữa  hị với anh Cao Văn T và đề nghị T a án xét xử v ng m t. Văn  ản trình 

bày ý kiến của chị Ng gửi về  ho T a án đư c mẹ đẻ của chị Ng là  à Đ ng Thị   

và anh Cao Văn T xác nhận những nội dung trình  ày  ủa  hị Ng là hoàn toàn 

đ ng sự thật; chữ viết, chữ ký trong giấy tờ này là của chị Ng. Vụ án thuộ  trường 

h p không tiến hành h a giải đư   theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự. Căn    vào khoản 1 Điều 228, điểm a khoản 5 Điều 477 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự, T a án tiến hành xét xử v ng m t  ị đơn  hị  han Thị Ng.  

 2  Về quan hệ hôn nhân: Anh Cao Văn T và  hị  han Thị Ng kết hôn với 

nhau trên  ơ sở tự nguyện    đăng ký kết hôn theo quy định  ủa pháp luật là hôn 

nhân h p pháp. Sau khi kết hôn, v   hồng  hung sống hạnh ph   đư   khoảng 2 

năm thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn theo anh T trình bày là do 

 hị Ng xử sự thiếu tôn tr ng anh nên v   hồng xẩy ra   i   , xí h mí h. Mâu 

thuẫn v   hồng xẩy ra trướ  khi anh T và  hị Ng về nướ . Sau khi về nướ  v  

 hồng  hỉ sống hạnh ph   đư   khoảng 2 đến 3 tháng thì tiếp tụ  mâu thuẫn,  hị 

Ng  ồng  on về  ên ngoại ở. Đến  uối năm 2017,  hị Ng đi xuất khẩu lao động 

sang Tây Ban Nha, v   hồng   t đ t quan hệ từ đ . Quá trình giải quyết vụ án anh 

T và  hị Ng đều xá  định mâu thuẫn v   hồng đ  trầm tr ng, tình  ảm không   n, 

 hị Ng không về Việt Nam nên T a án không thể tiến hành h a giải đư  . Tại 

phiên t a,  hị Ng v ng m t, anh T vẫn giữ nguyên ý kiến xin đư   ly hôn.  ét 

thấy, hôn nhân giữa anh T và  hị Ng đ  lâm vào tình trạng trầm tr ng, đời sống 

 hung không thể kéo dài, mụ  đí h hôn nhân không đạt đư   nên  ăn    vào Điều 

56  uật Hôn nhân và gia đình giải quyết  ho anh Cao Văn T đư   ly hôn  hị  han 

Thị Ng. 

 3  Về  on  hung: Anh Cao Văn T và chị  han Thị Ng có 01 con chung là 

Cao T  A, sinh ngày 06/10/2016. Từ khi sinh cháu Tú A đến nay,  hị Ng thường 

xuyên ở nướ  ngoài nên cháu Tú A đều sống với bà O tại x m Tây  ộ , xã D, 

huyện D, đư   bà O  hăm s    hu đáo,  ho ăn h   đầy đủ. Cháu  hăm ngoan, 

khỏe mạnh. Thời gian  háu Tú A sống với anh T rất ít đư   khoảng 2 đến 3 tháng 

sau khi anh T và  hị Ng từ Nhật Bản về Việt Nam. Hiện nay, cháu  hưa đư   3 

tuổi,   n rất nhỏ và đang sinh sống với bà O. Bản thân anh T đang làm  ông việ  

phụ gi p gia đình, m i  hi phí sinh hoạt đều do  ố mẹ anh  hu  ấp. Bà O làm nghề 

bán hàng online,    thu nhập và  h  ở ổn định,    thời gian  hăm s    háu. Hàng 
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tháng,  hị Ng đều gửi tiền về nuôi  on. Nay ly hôn, anh T và  hị Ng thống nhất 

thỏa thuận giao  on  hung  ho  hị Ng  hăm s  , nuôi dưỡng. Trong thời gian  hị 

Ng ở nướ  ngoài thì  à Đ ng Thị    mẹ đẻ  hị Ng) thay  hị Ng quản lý,  hăm s   

 háu. Bà O  ũng  am kết nhận trá h nhiệm quản lý,  hăm s    háu Tú A  hu đáo 

 ho đến khi chị Ng về nướ .  ét thấy, nguyện v ng  ũng như thỏa thuận của anh 

T, chị Ng và bà O là  hính đáng, tự nguyện, phù h p với hoàn cảnh thực tế, không 

vi phạm điều cấm của Luật và không trái đạo đ c xã hội, đảm bảo l i ích của cháu 

Tú A nên cần ghi nhận sự thỏa thuận của  á  đương sự. Anh Cao Văn T có quyền 

và ngh a vụ thăm nom  on  hung không ai đư c cản trở.  

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị Ng không yêu cầu nên Tòa án không 

xem xét. 

[4] Bà Đ ng Thị   là người trự  tiếp quản lý,  hăm s    háu Cao Tú A từ 

khi  hị  han Thị Ng đi nướ  ngoài  ho đến nay và nhận trá h nhiệm quản lý, 

 hăm s    háu  ho đến khi  hị Ng về nướ , bà O không yêu  ầu anh T và  hị Ng 

thanh toán  hi phí  hăm s    háu Tú A nên Tòa án không xem xét. 

[5] Về tài sản chung và n  chung: Anh Cao Văn T và chị  han Thị Ng 

không yêu cầu giải quyết nên Tòa án không xem xét. 

[6] Về án phí: Anh Cao Văn T phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo qui định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng Điều 56, 58, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân gia đình; khoản 4 Điều 207; 

khoản 1 Điều 228, Điều 147 và điểm a khoản 5 Điều 477 Bộ luật Tố tụng Dân sự;  

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy  an Thường vụ Quố  

Hội về án phí, lệ phí T a án.  ử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Cho anh Cao Văn T và chị  han Thị Ng đư c ly 

hôn. 

2. Về nuôi con chung và cấp dưỡng nuôi con: 

Ghi nhận sự thỏa thuận của anh Cao Văn T, chị Phan Thị Ng và bà Đ ng 

Thị O: Giao con chung Cao T  A, sinh ngày 06/10/2016  ho  hị  han Thị Ng 

 hăm s  , nuôi dưỡng  ho đến khi  on đủ 18 tuổi, trưởng thành. Trong thời gian 

 hị Ng ở nướ  ngoài giao trá h nhiệm cho bà Đ ng Thị   quản lý,  hăm s    háu 

Cao Tú A.  

Anh Cao Văn T    quyền và ngh a vụ thăm nom  on  hung không ai đư   

 ản trở. 
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Về cấp dưỡng nuôi con chị Phan Thị Ng không yêu cầu nên Tòa án không 

xem xét. 

3. Về tài sản chung, n  chung: Anh Cao Văn T và chị  han Thị Ng không 

yêu cầu giải quyết nên Tòa án không xem xét. 

4. Án phí: Anh Cao Văn T phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm 

nhưng đư c khấu trừ số tiền 300.000 đồng tạm  ng án phí đ  nộp theo biên lai thu 

tiền số 0001000 ngày 18/02/2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.  

Anh Cao Văn T và bà Đ ng Thị O có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Chị Phan Thị Ng có 

quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 1 tháng kể từ 

ngày bản án đư c tống đạt h p lệ ho c kể từ ngày bản án đư c niêm yết h p lệ 

theo quy định của pháp luật. /. 

 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Cục THADS tỉnh Nghệ An; 

- UBND xã Diễn Bích, huyện D; 

- Lưu HS-VP; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 
  

Nguyễn Thị Thu Từ 

 


